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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2025 - 2026
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 01/09/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1 858001 Giải tích hàm một biến (KHDL) 3 85 Lê Minh Triết 10826 01 5 2 4 C.C101 DDU1251 -23456789012-------

2
858003 Đại số tuyến tính

3 85 Nguyễn Sum 11372
01

5 8 3 C.C101 DDU1251 -234567890---------

3 3 85 Nguyễn Sum 11372 6 9 2 C.E205 DDU1251 -234567890---------

4
858006 Lý thuyết thống kê

3 85 Nguyễn Văn Huấn 10933
01

2 9 2 C.E102 DDU1241 123456789----------

5 3 85 Nguyễn Văn Huấn 10933 4 6 3 2.B203 DDU1241 123456789----------

6
858008 Nhập môn Khoa học dữ liệu

3 85 Lương Thị Hồng Cẩm 11204
01

3 4 2 C.A016 DDU1251 -234567890---------

7 3 85 Lương Thị Hồng Cẩm 11204 6 3 3 1.C202 DDU1251 -234567890---------

8

858009 Cơ sở lập trình (CNTT)

4 85 Phạm Hoàng Vương 10409

01

4 9 2 1.C002 DDU1241 1234567890---------

9 4 85 Phạm Hoàng Vương 10409 6 1 2 C.HB406 DDU1241 123456789012-------

10 4 85 Phạm Hoàng Vương 10409 6 3 3 C.E104 DDU1241 1234567890---------

11

858010 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4 65 Vũ Ngọc Thanh Sang 11474

01

2 6 3 C.A104 DDU1231 1-34567890---------

12 4 65 Vũ Ngọc Thanh Sang 11474 2 6 3 C.A104 DDU1231 ----------1--------

13 4 65 Vũ Ngọc Thanh Sang 11474 2 9 2 C.A104 DDU1231 1-34567890---------

14 4 65 Vũ Ngọc Thanh Sang 11474 6 9 2 1.A012 DDU1231 ----------1--------

15 4 65 Vũ Ngọc Thanh Sang 11474 6 9 2 1.A012 DDU1231 1-34567890---------

16
858011 Phương pháp lập trình hướng đối tượng

3 65 Nguyễn Quốc Huy 10600
01

7 1 3 C.A103 DDU1231 123456789012-------

17 3 65 Nguyễn Quốc Huy 10600 7 4 2 C.A103 DDU1231 123456789012-------

18
858012 Phân tích dữ liệu với R

3 65 Nguyễn Văn Huấn 10933
01

5 1 3 2.B106 DDU1231 1-34567890---------

19 3 65 Nguyễn Văn Huấn 10933 6 4 2 2.A101 DDU1231 1-34567890---------

20 858013
Mô hình hóa toán học (định hướng Khoa  
học dữ liệu)

3 65 Võ Hoàng Hưng 11382 01 6 1 3 2.A101 DDU1231 123456789012345----

21 858016 Khai phá dữ liệu 3 65 Đỗ Như Tài 11742 01 3 6 4 C.D401 DDU1231 1-34567890123456---



Học kỳ 1 - Năm học 2025 - 2026
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 28/07/2025 17:00 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 01/09/2025
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Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học
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Người lập biểu


